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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #18 - Ph 
(soạn theo sách “Tiếng Nước Tôi”) 

** Ghi Chú: 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  
Hai tuần tới (ngày 21 và ngày 28 tháng 3) các em được nghỉ học. 
 

Từ Vựng 

 

phấn 
cục  phấn 

 

 

bảng 
cái bảng 

 

sách 
cuốn sách 

 

 

thước 
cây thước 

 

bút 
cây bút 

 

 

gôm 
cục gôm 
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Tập Viết 
 (Cho các em viết lại những chữ sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 
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Đồng Nghĩa 
(Giúp các em học thuộc những chữ đồng nghĩa sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc 

chữ đang viết.) 

1.  Bút = viết ___________________________________________________ 

2. Gôm = tẩy ___________________________________________________ 

3. Sách = vở ___________________________________________________ 

Ôn lại những chữ thường dùng sau đây 
(Xin phụ huynh kiểm tra các em những từ sau đây. Nếu các em viết sai chữ nào thì cho 

các em viết lại chữ đó 3 lần) 

tay chân mắt mũi miệng 

tai  mặt đầu tóc răng 

              

              

              

              

              
 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


